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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HKI - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Phan Thị Lài, Lớp: 6A3, Môn: Công nghệ

8.57.510.08.59.07.09AnhTrần Tuấn1

8.08.38.07.09.07.09XÁnhNguyễn Thị Ngọc2

8.06.09.08.59.010.08XÁnhTrịnh Thị3

7.46.310.07.07.07.07BảoNguyễn Quốc4

7.86.010.08.07.09.08CườngNguyễn Thanh5

8.89.39.08.59.08.08XDuyênPhạm Thị6

7.78.07.07.59.07.08DũngPhạm Văn Hoàng7

6.03.310.04.07.08.07XĐạtĐào Mạnh8

5.73.87.05.59.06.06ĐiệnVũ Văn9

6.05.37.04.59.07.05HậuHuỳnh Bá10

7.57.39.06.09.07.07XHoanNguyễn Thị Hồng11

7.06.58.05.59.06.08HòaLê Đức12

6.44.310.06.07.06.06XHòaVi Hưng13

7.79.38.05.09.07.07HuyLê Gia14

8.58.510.08.09.06.08HưngNgô Lê Duy15

XJôih ByăY16

5.74.07.05.09.07.05KiênĐoàn Hữu17

7.37.810.04.07.07.08XLanNguyễn Thị18

7.77.08.08.09.06.09XXXLê - Wi ÊcămH'19

7.08.37.04.09.06.08MinhBùi Văn20

8.48.87.09.09.07.010XMyLê Thị21

7.87.39.07.09.07.08XXXNe Niê KđămH'22

7.76.810.08.07.06.08XNgânVõ Thị Thúy23

7.79.58.04.59.06.08XXXNhiêm HmokH'24

8.710.010.07.07.08.08XNhưNguyễn Thị25

7.27.37.06.09.07.08XXXNuyn Ê BanH'26

6.94.38.07.09.08.09QuangVũ Đức27

9.29.59.09.09.08.010QuýTrần Văn28

7.26.87.07.09.07.08XRen NiêY29

6.24.010.05.07.08.05XTháiNguyễn Thị30

7.76.57.08.59.07.010XThảoPhạm Thị Ngọc31

7.68.58.05.09.07.08XTiênHoàng Văn32

7.46.09.07.09.07.08ToànNguyễn Minh33

6.76.37.06.09.06.07TrườngĐinh Duy34

6.88.010.02.07.07.06XTu ByăY'35

8.19.08.06.59.07.09XUyênMai Thị Phương36

8.49.09.06.09.08.010ViệtNguyễn Đức37

10036000016.76562027.810Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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8.99.09.09.09.09.08AnhNguyễn Trọng Hoài1

8.58.59.07.59.09.08XAnhĐào Thị Thu2

8.17.510.06.09.08.09XDungNguyễn Thị Phương3

7.39.09.04.05.07.08DũngNguyễn Thanh4

7.56.59.06.09.08.08DũngNguyễn Tiến5

9.19.010.09.09.09.08XDươngPhạm Thị Thùy6

8.08.89.06.09.08.07ĐạiPhạm Như7

8.39.810.05.09.07.08XHàVương Thanh8

8.68.39.08.59.08.09XHàTrần Thị Thủy9

9.59.510.09.09.09.010XHiềnNguyễn Thị Thu10

8.99.510.08.09.08.07XXXHoa Niê KdămH11

9.09.39.09.09.08.09HoàngNguyễn Đức12

7.78.59.05.09.07.07HoàngĐinh Tiên13

9.09.310.08.09.08.09XHuyềnPhạm Khánh14

8.99.09.09.09.09.08XHươngVũ Thị Sông15

8.98.810.09.09.08.08XKhánhNguyễn Thị Kim16

9.39.89.09.010.09.09KhánhNguyễn Quốc17

8.79.09.08.09.08.09XKhăm ÊbanY18

8.39.810.06.05.07.010XKhuyênTrần Thị19

9.19.59.08.510.09.08KiệtTrịnh Tuấn20

9.08.510.08.59.08.010XLinhNguyễn Thị Ngọc21

8.28.510.06.09.07.08XLinhPhạm Thị Thùy22

8.08.39.06.010.08.07NguyênTrần Trung23

7.78.09.05.010.07.08QuyếtTrần24

8.57.89.08.510.09.08QuyềnNguyễn Văn25

8.58.59.07.010.08.09SángTrần Thanh26

7.98.39.07.05.09.08SựNguyễn Quốc27

8.78.59.08.09.08.010TàiNguyễn Hữu28

8.89.09.08.010.08.09XThảoĐinh Thị Hương29

9.19.39.09.510.08.08ThôngTống Đăng30

9.08.810.08.510.09.08XTrangHoàng Thị Thùy31

8.88.310.09.09.08.08XTrâmNguyễn Thị32

8.38.39.07.09.09.08TrứTrần Công33

7.46.39.06.010.07.08XTrườngHoàng Lâm34

7.89.09.05.59.06.07TuyênNguyễn Phúc Vũ Công35

9.19.010.09.09.08.09XTúLê Thị Cẩm36

8.39.89.05.010.07.09XVânNguyễn Thị37

8.08.09.06.010.08.08VinhTrần Xuân38

1003800000018781.631Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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8.57.710.08.59.08.08XAnhPhạm Thị Mai1

7.77.310.07.09.07.05XAnhNguyễn Thị Phương2

8.08.87.08.58.08.07XBôngTrần Thị Kim3

9.09.89.08.58.08.010XChâuNguyễn Bảo4

8.49.38.08.58.08.07XChiNguyễn Thị Kim5

8.69.88.09.08.08.07XDươngĐào Thị Thùy6

8.99.38.09.58.09.09ĐứcNguyễn Xuân7

8.69.58.09.08.08.07XHoaLê Thị8

7.99.38.06.08.07.08HoàngNguyễn Văn9

7.78.87.06.08.09.08HoàngNguyễn Văn10

8.69.59.08.08.08.07HòaNguyễn Bá11

8.48.57.08.58.010.09XHồngPhạm Thị12

8.69.510.06.09.08.08XHuệĐào Thị Hồng13

8.99.810.07.09.08.09XLâmNguyễn Thị14

8.58.39.08.58.08.09XLinhNguyễn Thị Kiều15

8.48.310.07.09.08.08XLinhPhạm Thị Thùy16

8.68.58.09.08.08.010XLụaNguyễn Thị17

8.69.87.09.08.08.09MinhNguyễn Xuân Hoàng18

9.19.310.09.09.08.08XMơLê Thị19

8.18.58.07.08.08.09XMyNguyễn Dương Hà20

8.79.09.09.08.08.08XMyNguyễn Dương Trà21

9.09.510.07.09.09.09NamTrần Xuân22

9.18.810.09.59.08.09XNgaPhạm Đình Kim23

7.59.57.04.08.07.09XNguyênVũ Thị Thảo24

8.89.39.08.58.08.09NhạcTrần Thanh25

7.98.88.07.08.07.08XNhiHồ Nguyễn Yến26

8.79.09.08.58.08.09XNhungTrần Thị Hồng27

8.78.810.08.09.07.09XOanhTrần Hà Kiều28

7.79.37.06.08.07.08XOanhĐinh Thị Kiều29

7.99.57.06.58.08.07PhongNguyễn Hoàng30

9.09.59.09.08.08.09PhongNguyễn Thái31

7.09.37.05.08.02.08PhúcVũ Hoàng32

8.78.59.09.08.08.09XPhươngHoàng Thị33

7.99.57.06.08.08.08XThảoĐào Thị34

7.99.87.06.08.08.08XThảoTrịnh Thị Phương35

8.29.38.07.58.08.07XTrangNguyễn Thị36

8.27.09.09.58.08.08XUyênNguyễn Thị Thảo37

1003700000027107327Điểm trung bình môn
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Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


